
 

 

參加名單 
Danh Sách Tham Dự 

 
 

姓名/Tên Họ 來自/Đến Từ 人數/Số Ng    捐助/Đóng Góp 

陳文壯 (Trần Văn Ta)                                                                  初中第六届 Melbourne 1                  

盧烈清 (Lư Liệt Thanh)                                                               初中第六届 Brisbane 3                  

李鈿禧 (Lý Điền Hy)                                                                     初中第七届 Sydney 3                  

謝美月 (Tạ Mỹ Nguyệt) & 郭宗展 (Quách Tôn Triển)   初中第七/六届 Sydney 2  

林炎松 (Lâm Diệm Tòng)                                                           初中第六届 Melbourne 2  

李娜 (Lý Na)                                                                                   初中第七届 Melbourne 2  

杜德芬 (Đỗ Đức Phấn)                                                                初中第七届 Melbourne 2        

鄭清雄 (Trịnh Thanh Hùng) & 翁宗儀 (Ong Tôn Nghi)            華聯 Melbourne 2  

李季德先生                                                                       韓江/Lưỡng Hữu Melbourne 1  

李健平 (Lý Kiến Bình)                                                                 初中第五届 Melbourne 3  

楊文光 (Dương Văn Quang)                                                             挺進班 Los Angeles, USA 2  

陳愛清 (Trần Ái Thanh)                                                              初中第六届 Los Angeles, USA 2  

柯錫明 (Kha Quý)                                                                                挺進班 Los Angeles, USA 2  

張光明 (Trương Quang Minh)                                                         挺進班 San Francisco, USA 2  

趙永濤 (Triệu Vĩnh Đào)                                                                      有德 San Diego, USA 1  

楊漢國 (Hia Cọt - Dương Hán Quốc)                                        初中第四届 Melbourne 1  

 李少娟(Lý Thiếu Quyên)&陳國亮(Trần Quốc Lượng)  初中第五/三届 Melbourne 2  

劉乃豹 (Lưu Nãi Báo)                                                                   初中第三届 Melbourne 2  

杜里鵬 (Đỗ Lý Bằng)                                                                     初中第三届 Canada 2  

趙素蓮 (Triệu Tố Liên)                                                                 初中第三届 Sydney 2  

 陸維堅 (Lục Duy Kiên)                                                                 初中第三届 Sydney 2  

 陳桂芳 (Trần Quế Phương)                                                        初中第三届 Melbourne 3  

曾楊 (Tăng Dương)                                                                        初中第五届 Melbourne 1  

杜亨禮 (Đỗ Hân Lễ)                                                                       初中第五届 Melbourne 1  

盧烈池 (Lư Liệt Trì)                                                                       初中第七届 Melbourne 2  

林松安 (Lâm Tòng An)                                                                      挺進班 Melbourne 2  

 陳鈞偉 (Trần Quan Vĩ)                                                                 初中第二届 Los Angeles, USA 2  

劉玉珠 (Lưu Ngọc Châu) Melbourne 2  

 陳文光 (Trần Văn Tập) & 蘇文慧 (Tô Huệ)                      初中第四/六届 Melbourne 2  

張賽娟 (Trương Soái Quyên)                                                     初中第六届 San Jose, USA 1  

李秋香 (Lý Thu Hương)                                                               初中第六届 San Jose, USA 1  

黃國盛 (Huỳnh Quốc Thạnh)                                                             中華 Rạch Giá, VN 1   

 李壯福 (Lý Tráng Phước) & 胡金蓮 (Hồ Kim Liên)                  華聯 Los Angeles, USA 2  
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詹文益 (Chiêm Văn Ích) & 詹益光 (Chiêm Ích Quang)     勇進班/華聯 Melbourne 10   

 黃平百/林有孝 (Huỳnh Bá Tường)                                          初中第八届 Rạch Giá, VN 2  

黃平九 (Huỳnh Bình Chìu) & 李公勇 (Lý Công Dũng)               有德 Melbourne 2   

 曾振福 (Hia Hỏn - Tăng Trấn Phước)                                              中華 Melbourne 2  

林奕明老師 (Thầy Lâm Dịch Minh)&李少卿老師 (Cô Lý Thiếu Khanh)         Melbourne 2   

 郭怡順老師 (Thầy Quách Di Thuận) Melbourne 1  

杜德芸老師 (Cô Đỗ Đức Vân) Melbourne 1   

 陳清光 (Trần Huê Tuấn)                                                                   挺進班 Adelaide 2  

張盛瑞 (Trương Thạnh Thoại)                                                        挺進班 Brisbane 2   

 陳憶娟 (Jane Lam)                                                                        初中第七届 Sydney 2  

曾北 (Tăng Bắc)                                                                                   挺進班 Arizona, USA 2   

 邢福記 (Hình Phước Ken)                                                                挺進班 Melbourne 4  

邢愛玲 (Hình Ái Linh) & 李德興 (Lý Đức Hưng)                       華聯 Melbourne 2   

 邢愛花 (Hình Ái Loan)                                                                        華聯 Melbourne 2  

 邢福海 (Hình Phước Hải)                                                                  華聯 Melbourne 2   

 邢福忠 (Hình Phước Trung)                                                              華聯 Melbourne 4  

杜德玲 (Đỗ Đức Linh) & 楊至遠 (A Lài - Dương Chí Viễn)       華聯 Melbourne 2   

 陳玉仁 (Trần Ngọc Nhơn & Hạnh)                                           初中第六届 Melbourne 2  

翁德強 (Ong Đức Cường)                                                            初中第三届 Sydney 2   

 翁麗珍 (Ong Lệ Chân) & 杜亨信 (Đỗ Hân Tín)                     初中第五届 Sydney 2  

黃秀芳 (Huỳnh Tú Phương)                                                       初中第五届 Sydney 2   

 方文興 (Phương Văn Hưng) & 楊秋月 (Dương Thu Nguyệt) Melbourne 2  

李文清 (Lý Văn Thanh) Brisbane 2   

 陳運義 (Trần Vận Nghĩa)                                                            初中第五届 Melbourne 2  

黃浦 (Huỳnh Bằng)                                                                       初中第一届 Melbourne 2   

 陳玉江 (Trần Ken)                                                                   四維/仲尼 Melbourne 2  

 陳玉勇 (Trần Ngọc Dũng & Thảo)           Melbourne 2   

 伍書禮 (Ngũ Thư Lễ) & 蘇燕兒 (Christine Vu)                          華聯 Melbourne 2  

陳福興 (Trần Phước Hưng) Melbourne 1   

 盧烈河 (Lư Liệt Hà)                                                                      初中第五届 Melbourne 2  

張愛國 (Trương Ái Quốc)                                                            初中第五届 Melbourne 2   

 張愛明 (Trương Ái Minh)                                                           初中第七届 Melbourne 2  

 張愛勇 (Trương Ái Dũng)                                                          初中第七届 Melbourne 2   

 楊偉老師 (Thầy Dương Vỹ) & 林其英老師 (Cô Lâm Kỳ Anh) Germany 2  

王美蓮 (Vương Mỹ Liên)                                                             明智/廸吹 Perth 1   

 李英香 (Lý Anh Hương)                                                              初中第八届 Melbourne 2  

李隆漢 (Lý Long Hán)                                                                    明德高小 Perth 2   

 張玉美 (Trương Ngọc Mỹ)                                                               華聯 Melbourne 2  

鄭清偉 (Trịnh Thanh Vỹ)                                                                  華聯 Melbourne 2   

黃國海 (Huỳnh Quốc Hải)                                                                   有德 Melbourne 1   

黃春玲 (Huỳnh Xuân Linh) & 楊慈雄 (La Sok)                             有德 Melbourne 2   



黃國河 (Huỳnh Quốc Hà) & 楊綺娟 (Dương Kỳ Quyên)            有德 Melbourne 2   
 

黃春霞 (Huỳnh Xuân Hà)                                                                     有德 Melbourne 2   

 黃春容 (Huỳnh Xuân Dung)                                                                有德 Melbourne 2  

 張炳富 (Trương Bỉnh Phú) Brisbane 2  

 陳淑明 (Trần Thục Minh)                                                            初中第六届 USA 1  

 羅雄偉 (La Văn Hủi)                                                                       初中第四届 USA 1  

 黃春燕 (Huỳnh Xuân Yến)                                                                 鷹社班 Sydney 1  

 黃河老師 (Thầy Huỳnh Hà) Sydney 2  

 陸維芝老師 (Cô Lục Duy Chi) & 女兒 Sydney 2  

 林喜慶 (Lâm Hỷ Khánh)                                                              初中第六届 Sydney 2  

 劉海鵬 (Lưu Hải Bằng)                                                                初中第七届 Sydney 1  

 陳銘河 (Trần Minh Hà)                                                                初中第六届 Sydney 2  

 吳振光 (Ngô Trấn Quang)                                                           初中第六届 Sydney 2  

 詹俊龍 (Chiêm Tuấn Long)                                                         初中第六届 Sydney 2  

 劉德真 (Lưu Đức Chân)                                                               初中第六届 Sydney 2  

 李燕麗 (Lý Yến Lệ)                                                                        初中第七届 Perth 2  

 楊秀雲 (Dương Tú Vân) & 徐世雄 (Từ Thế Hùng) Melbourne 2  

 徐怡清 (Từ Duy Thanh)                                                                     有德 Melbourne 1  

 何國龍 (Hà Quốc Long)                                                           初中第四/五届 Adelaide 2  

 陸順潤 (Lục Thuận Nhuận)                                                       初中第五届 Sydney 1  

 劉啟民 (Lưu Khải Dân)                                                               初中第五届 Sydney 1  

 方雪琴 (Phương Tuyết Cầm)                                                    初中第五届 Sydney 1  

 翁宗仁 (Ong Tôn Nhân)                                                                   鷹社班 Sydney 1  

 余美卿 (Dư Mỹ Khanh)                                                                    鷹社班 Sydney 1  

 李麗堅 (Lý Lệ Kiên)                                                                     明德/華聯 Perth 5  

 鄭三其 (Trịnh Tam Kỳ)                                                             明德/華聯 Melbourne 2  

 黃亦好 (Huỳnh Hải Yến)                                                            明德/華聯 Sydney 1  

 翁宗禮 (Ong Tôn Lễ)                                                                   明德/華聯 Canberra 2  

 翁宗義 (Ong Tôn Nghĩa)                                                            明德/華聯 Brisbane 2  

 楊昭仁 (Dương Chiêu Nhơn)                                                    初中第六届 San Diego, USA 2  

 趙榮 (Triệu Vinh) Los Angeles, USA 2  

 李開嚴 (Lý Khak Nghiên) & 李龍清 (Lý Long Thanh) Perth 2  
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